
 

   

2.7 Huyện Bến Cầu (giá đất các trục đường giao thông chính, vị trí 1) 
ĐVT: Nghìn đồng/m2 

ĐOẠN ĐƯỜNG S 
T 
T 

TÊN ĐƯỜNG  
Từ Đến 

Loại 
đường 

phố 

 Giá 
đất  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Bồn binh về hướng 

nam Đường bao Thị trấn 3 1.660NGUYỄN TRUNG 
TRỰC  

(Tỉnh lộ 786) Đường bao Thị trấn Hết ranh Thị trấn 4* 830

Bồn binh về hướng tây Đường hẻm nhà ông Bá 3 1.660
1 

NGUYỄN VĂN ĐỘ 
(Tỉnh lộ 786) Đường hẻm nhà ông 

Bá Hết ranh Thị trấn 4* 830

2 
ĐẶNG VĂN SON  
(Đường đi xã Lợi 

Thuận) 

Bồn binh về hướng 
đông Hết ranh Thị trấn 3* 1.520

Bồn binh về hướng 
bắc Trường TH Thị Trấn 3* 1.520

3 
NGUYỄN TRUNG 

TRỰC 
 (Đường đi Bến Đình) Trường TH Thị trấn Hết ranh Thị trấn 4 830

Giao lộ đường Đặng 
Văn Son (đi xã Lợi 

Thuận) 
Hết ranh Thị trấn 4 560

4 ĐƯỜNG BAO 
 THỊ TRẤN Giao lộ đường Đặng 

Văn Son (đi xã Lợi 
Thuận) 

Giao lộ với tỉnh lộ 786 4 690

Giao lộ Đường 
Nguyễn Trung Trực 

(tỉnh lộ 786) 
( Phòng TN&MT) 

Đường bao Thị trấn 
( nhà ông Dưng) 4* 500

Giao lộ đường Đặng 
Văn Son (nhà ông 

Phụ)  
Nhà ông Rẽn 4* 5005 ĐƯỜNG NHỰA 

Giao lộ Đường 
Nguyễn Trung Trực 

(nhà ông Tân) 
Nhà ông Lực 4* 500

 


